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Biên chế, số 

lượng người 

làm việc được 

giao năm 2023 
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1=2+8+11+12 2=3+6 3=4*5 4 5 6

1

417 1 1 Sở khoa học và Công nghệ 

417 340 b Chi quản lý hành chính 1.907 3.475 684 432 12 36 252

417 340  @ Kinh phí tự chủ 1.740 2.113 684 432 12 36 252

417 340 Lương và kinh phí hoạt động, trong đó: 1.740 2.113 684 432 12 36 252

417 340 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1.740 2.113 684 432 12 36 252

417 340  @ Kinh phí không tự chủ 167 1.362 0 0 0 0 0

417 340 Trang phục kiểm soát viên chất lượng 41 40

417 340
Mua sắm thiết bị văn phòn, mua thiết bị 

chuyên dùng và sửa chữ bảo dưỡng xe ô tô
126 1.322

417 340 Kinh phí trợ cấp đi học 0
417 340 Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 0

417 100 Kinh phí nghiệp vụ, trong đó: 0
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ơng 

Số 
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Mã 
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Trong đó:

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

Nội dung 
DT NSNN năm 

2024

DT  năm 

2023

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 2024

Tổng số

Định mức theo biên chế, số lượng người 

làm việc được giao Khoán 

kinh phí 

để thực 

hiện các 

công việc 

thừa 

hành, 

phục vụ 
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Nội dung 
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DT  năm 

2023

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 2024
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Định mức theo biên chế, số lượng người 

làm việc được giao Khoán 

kinh phí 

để thực 

hiện các 
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7 8=7-9-10 9 10 11 12 13=(3+11)*10% 14

1.477 1.429 0 48 1.362 0 179 0

1.477 1.429 0 48 0 0 43 0

1.477 1.429 0 48 0 0 43 0

1.477 1.429 48 0 43

0 0 0 0 1.362 0 136 0

40 4

1.322 132

0
0

0

Kinh phí 

Nghiệp vụ; 

nhiệm vụ 

được giao

Ngân sách 

trung ương 

bổ sung có 

mục tiêu

Tổng tiền 

lương, nâng 

lương 

năm 2024 (theo 

phụ lục 2 và 

phụ lục 3)

Ngân sách 

cấp

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024

Sử nguồn tại 

đơn vị (theo 

phụ lục 1)

Trong đó

Ghi chú

Tiền lương 2024

Tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên để tạo 

nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định 

(trừ các khoản tiền 

lương, phụ cấp theo 

lương, các khoản có tính 

chất lương và các khoản 

chi cho con người theo 

chế độ)

Chi phí tiền 

lương cấu 

thành trong giá



Kinh phí 

Nghiệp vụ; 

nhiệm vụ 

được giao

Ngân sách 

trung ương 

bổ sung có 
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lương 
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Ngân sách 
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Sử nguồn tại 

đơn vị (theo 

phụ lục 1)
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Ghi chú

Tiền lương 2024

Tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên để tạo 

nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định 

(trừ các khoản tiền 

lương, phụ cấp theo 

lương, các khoản có tính 

chất lương và các khoản 

chi cho con người theo 

chế độ)

Chi phí tiền 

lương cấu 

thành trong giá
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